
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC (2022 -2023) 

MÔN LỊCH SỬ KHỐI 11 - Thời gian làm bài: 45 phút 

KHỐI 11 D  

(*) là ký hiệu GV có thể chọn 1 trong số các câu 

STT Nội dung kiến 

thức 

 

Đơn vị kiến thức 

Số câu 

hỏi 

Số điểm theo mức độ nhận thức 

Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng 

thấp  

Vận dụng 

cao  

1 Bài 1:  

Nhật Bản 

− Cuộc duy tân Minh Trị  

− Nhật Bản chuyển sang giai đoạn Đế 

quốc chủ nghĩa 

 

1 

 

2,5 

   

0,5  

2 Bài 2:  

Ấn Độ  

 

Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc 

1885 – 1908 

 

1 

  

 

2 

  

3 Bài 3: Trung 

Quốc 

 

Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi 

 

1 

  

1 

 

1 

 

4 Bài 4:  

Các nước Đông 

Nam Á (cuối 

thế kỉ XIX đầu 

thế kỉ XX) 

 

Xiêm cuối TK XIX – đầu TK XX 

 

1 

 

2,5 

   

0,5  

Tổng Cộng 4 5 3 1 1 

 

 

 

 



 

KHỐI 11 A  

(*) là ký hiệu GV có thể chọn 1 trong số các câu 

STT Nội dung kiến 

thức 

 

Đơn vị kiến thức 

Số câu 

hỏi 

Số điểm theo mức độ nhận thức 

Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng 

thấp  

Vận dụng 

cao  

1 Bài 1: 

 Nhật Bản 

− Cuộc duy tân Minh Trị  

− Nhật Bản chuyển sang giai đoạn Đế 

quốc chủ nghĩa 

1 2,5 0,5 (*)  0,5 (**) 

2 Bài 2: 

 Ấn Độ  

Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc 

1885 – 1908 

1  2   

3 Bài 3:  

Trung Quốc 

Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi 1  1,5 0,5  

4 Bài 4: 

 Các nước Đông 

Nam Á (cuối 

thế kỉ XIX đầu 

thế kỉ XX) 

Xiêm cuối TK XIX – đầu TK XX 1 2,5 0,5 (*)  0,5 (**)  

Tổng Cộng 4 5 4 0,5 0,5 

 


